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QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập và quy định về tổ chức, hoạt động của

Quỹ Tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam

________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 27/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Quỹ Tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam

Thành lập Quỹ Tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ) để thực

hiện chức năng huy động và tiếp nhận các nguồn lực tài chính cho hoạt động tái tạo

và ngăn ngừa sự suy giảm nguồn lợi thủy sản.

Điều 2. Địa vị pháp lý của Quỹ

1. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Thủy sản và chịu sự quản lý nhà

nước về tài chính của Bộ Tài chính; có tư cách pháp nhân, có con dấu, có vốn điều

lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các

ngân hàng trong nước theo quy định của pháp luật.

2. Tên giao dịch của Quỹ bằng tiếng Anh: “Vietnam Fund for Aquatic Resources

Reproduction”, được viết tắt là VIFARR.

http://vbpl.vn/TW/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Ftw%2FPages%2Fvbpq%2Dprint%2Easpx%3Fdvid%3D13%26ItemID%3D14348


3. Quỹ có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội; có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở

một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định và

Văn phòng giao dịch ở nước ngoài khi cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hoạt động của Quỹ

1. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng có hiệu quả cao các nguồn

vốn huy động và tiếp nhận để tái tạo và ngăn ngừa sự suy giảm nguồn lợi thủy sản.

2. Bộ trưởng Bộ Thủy sản chủ trì xây dựng và lấy ý kiến của Thủ trưởng các Bộ,

ngành, cơ quan có liên quan để phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phù

hợp với Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Nhiệm vụ của Quỹ

Quỹ có nhiệm vụ huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước theo quy định

của pháp luật để hỗ trợ các chương trình, dự án và các hoạt động khác nhằm tái tạo

và ngăn ngừa sự suy giảm nguồn lợi thủy sản trên phạm vi cả nước với các hình

thức sau:

1. Tài trợ hoặc đồng tài trợ cho các chương trình, dự án và hoạt động nhằm tái tạo

và ngăn ngừa sự suy giảm nguồn lợi thuỷ sản;

2. Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân lãi suất vốn vay từ các tổ chức tín dụng khác để

chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp khai thác thủy sản ở các vùng nước ven bờ ra xa bờ;

tạo việc làm cho các đối tượng phải di chuyển hoạt động khai thác ra khỏi các vùng

được thiết lập khu bảo tồn biển, bảo tồn thủy sản nội địa, khu vực cấm khai thác;

ứng dụng công nghệ mới vào khai thác thủy sản có chọn lựa; sản xuất giống thủy

sản nhân tạo để tái tạo và phục hồi nguồn lợi thủy sản.

Bộ Thủy sản phối hợp với Bộ Tài chính quy định mức tài trợ hoặc hỗ trợ lãi suất vốn

vay cho từng lĩnh vực hoạt động cụ thể;

3. Bảo toàn, phát triển nguồn vốn của Quỹ và bù đắp chi phí quản lý;

4. Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài

nước cho các hoạt động nhằm tái tạo và ngăn ngừa suy giảm nguồn lợi thủy sản

theo quy định của pháp luật;



5. Thẩm định và xét chọn các chương trình, dự án hoặc các hoạt động được hỗ trợ

từ nguồn vốn của Quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền hạn của Quỹ

1. Kiểm tra định kỳ và đột xuất các đơn vị sử dụng vốn của Quỹ trong việc triển khai

các chương trình, dự án và các hoạt động nhằm tái tạo và ngăn ngừa sự suy giảm

nguồn lợi thủy sản.

2. Tài trợ, hỗ trợ lãi suất vốn vay từ các nguồn tín dụng khác và đình chỉ tài trợ, kể cả

hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với các chủ đầu tư vi phạm cam kết với Quỹ hoặc vi phạm

các quy định của pháp luật và khởi kiện các chủ đầu tư tới các cơ quan có thẩm

quyền theo quy định của pháp luật.

3. Mời chuyên gia của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan

tham gia Hội đồng thẩm định các hoạt động, nhiệm vụ và dự án đầu tư nhằm tái tạo,

phục hồi nguồn lợi thủy sản có sử dụng nguồn vốn của Quỹ, bao gồm cả tài trợ, hỗ

trợ lãi suất vay tín dụng.

4. Từ chối mọi yêu cầu của bất cứ tổ chức, cá nhân nào về việc cung cấp thông tin

và các nguồn lực khác của Quỹ nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật và

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

5. Quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc kêu gọi, thu hút,

tiếp nhận viện trợ hoặc huy động vốn theo quy định của pháp luật để đầu tư cho các

dự án, các hoạt động, các nhiệm vụ nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản theo kế hoạch

hoạt động được giao của Quỹ.

Điều 6. Nguồn kinh phí của Quỹ

Kinh phí hoạt động của Quỹ được hình thành từ các nguồn sau:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thủy sản trình Thủ tướng Chính phủ quyết

định cấp vốn ban đầu từ ngân sách nhà nước cho Quỹ;

2. Các nguồn tài chính khác bao gồm:

 a) Đóng góp của tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác, nuôi trồng, chế biến, mua,

bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản;


